
UBND TỈNH TÂY NINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ 

LONG AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 509/TB-CĐYT Tây Ninh, ngày 29 tháng 10 năm 2025

THÔNG BÁO
Về việc yêu cầu báo giá 

Dịch vụ thẩm định giá trang thiết bị

Kính gửi: Các công ty tư vấn tại Việt Nam.

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội;
Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc hội về Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối 
tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế 
nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về 
việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa 
chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 184/QĐ-CĐYT ngày 29/10/2025 của Trường Cao 
đẳng Y tế Long An về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua 
sắm tài sản của Trường Cao đẳng Y tế Long An (thiết bị ngành hộ sinh, điều 
dưỡng, dược, thiết bị phục vụ giảng dạy, đầu sách);

 Căn cứ nhu cầu thực hiện thẩm định giá trang thiết bị,
Trường Cao đẳng Y tế Long An có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện thẩm 
định giá trang thiết bị, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trường Cao đẳng Y tế Long An.
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
Ông: Nguyễn Huỳnh Minh Quang     Chức vụ: chuyên viên phòng TCHC
SĐT: 0918364438                        Địa chỉ Email: tcdyt@tayninh.gov.vn
3. Cách thức tiếp nhận báo giá:
- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Trường Cao đẳng Y tế Long An. Số 93 Quốc 

lộ 62, phường Long An, tỉnh Tây Ninh.
- Nhận qua email: tcdyt@tayninh.gov.vn
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 10 giờ 00 ngày 30 tháng 10 năm 2025 

đến 10 giờ ngày 09 tháng 11 năm 2025.
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Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày, kể từ ngày 09 tháng 

11 năm 2025.
II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Phạm vi công việc:
Thực hiện thẩm định giá trang thiết bị theo danh mục tại Phụ lục đính 

kèm.
Hồ sơ nộp bao gồm: Bảng báo giá, hồ sơ năng lực (gồm: Hợp đồng thẩm 

định giá đã thực hiện, giấy phép kinh doanh, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 
doanh dịch vụ thẩm định giá).

2. Địa điểm thực hiện: Trường Cao đẳng Y tế Long An. Địa chỉ: Số 93, 
Quốc lộ 62, phường Long An, tỉnh Tây Ninh.

3. Thời gian dự kiến thực hiện: Quý IV/2025.
4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Không tạm 

ứng. Chủ đầu tư sẽ thanh toán cho công ty sau khi công ty hoàn thành việc tư 
vấn và được chủ đầu tư nghiệm thu.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- BGH (báo cáo);
- Đăng tải website trường 
Cao đẳng Y tế Long An;
- Lưu: VT.
 

Q.  HIỆU TRƯỞNG

Bùi Quốc Dũng
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Phụ lục 
Danh mục trang thiết bị có nhu cầu thẩm định giá

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số 509/TB-CĐYT ngày 29/10/2025)

Stt Danh mục thiết bị Đơn vị 
tính

Khối 
lượng

I Trang thiết bị giảng dạy ngành điều dưỡng, hộ 
sinh   

1 Mô hình hộp sọ Bộ 2
2 Mô hình cơ thể bán thân hệ cơ Bộ 3
3 Mô hình hệ cơ bán thân có đầu Bộ 3
4 Mô hình hệ cơ toàn thân Bộ 2
5 Mô hình cơ cánh tay Bộ 3
6 Mô hình giải phẫu toàn thân Bộ 1
7 Mô hình giải phẫu hệ cơ, xương, khớp chi trên Bộ 3
8 Mô hình giải phẫu hệ cơ, xương, khớp chi dưới Bộ 3
9 Mô hình giải phẫu hệ cơ, xương đầu - mặt - cổ Bộ 3
10 Mô hình giải phẫu hệ tuần hoàn Bộ 2
11 Mô hình tim Bộ 1
12 Mô hình giải phẫu hệ hô hấp Bộ 1
13 Mô hình phổi Chiếc 1
14 Mô hình giải phẫu hệ tiêu hoá Bộ 1
15 Mô hình giải phẫu hệ tiết niệu Bộ 1
16 Mô hình giải phẫu hệ thần kinh Bộ 1
17 Mô hình cơ quan sinh dục nam Bộ 1
18 Mô hình bộ phận ngoài cơ quan sinh dục nữ Bộ 3
19 Mô hình tử cung, vòi trứng, buồng trứng Bộ 3
20 Mô hình giải phẫu tai mũi họng Bộ 3
21 Mô hình mắt Bộ 1
22 Mô hình da phóng đại Chiếc 1
23 Mô hình tai phóng đại Chiếc 1
24 Mô hình cắt ngang tuỷ sống Chiếc 3
25 Mô hình cắt dọc qua mũi, miệng, hầu Chiếc 2
26 Mô hình cắt đứng qua hông chậu nữ Chiếc 1
27 Mô hình chi trên/chi dưới cắt lớp Bộ 3
28 Mô hình cắt lớp đầu, mặt Chiếc 3
29 Giường bệnh nhân 3 tay quay Chiếc 1
30 Xe đẩy bệnh nhân nằm Chiếc 2
31 Xe đẩy dụng cụ Chiếc 6
32 Máy hút dịch 2 bình 5 lít Chiếc 1
33 Mô hình đặt ống thông dạ dày Chiếc 3
34 Mô hình thông tiểu nam Chiếc 3
35 Mô hình thông tiểu nữ Chiếc 3
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Stt Danh mục thiết bị Đơn vị 
tính

Khối 
lượng36 Mô hình thụt tháo Bộ 2

37 Mô hình tiêm tĩnh mạch cánh tay Bộ 2
38 Mô hình tiêm bắp mông Bộ 3
39 Mô hình hút thai Chiếc 3
40 Mô hình khám phụ khoa Chiếc 1
41 Mô hình dương vật Chiếc 3
42 Mô hình khám thai, mô hình bà mẹ Chiếc 2

43 Mô hình bụng mẹ có thai nhi và hệ thống tim thai 
điện tử Bộ 1

44 Mô hình cắt khâu tầng sinh môn Chiếc 2
45 Mô hình bánh rau Chiếc 3
46 Mô hình khám cổ tử cung các giai đoạn chuyển dạ Chiếc 2
47 Mô hình đặt dụng cụ tử cung Chiếc 1
48 Mô hình phôi thai từ tháng 1 đến tháng 9 Bộ 1
49 Mô hình phát triển của trứng và bào thai Bộ 2
50 Mô hình thai nhi đủ tháng Chiếc 1
51 Mô hình mô tả cơ chế đở đẻ Bộ 1
II Trang thiết bị ngành dược   

1 Bộ cân   
1.1 Cân phân tích Chiếc 5
1.2 Cân kỹ thuật Chiếc 10
2 Máy quang phổ UV- VIS Bộ 2
3 Bể điều nhiệt Chiếc 3
4 Máy đo điểm chảy Chiếc 1
5 Phân cực kế Chiếc 1

6 Máy chuẩn độ đo thế Chiếc 1

7 Máy khuấy từ gia nhiệt Chiếc 2
8 Bộ thiết bị lọc hút chân không đồng bộ Bộ 1
9 Thiết bị thử độ hòa tan Bộ 2
10 Thiết bị thử độ rã Bộ 2
11 Tủ ấm Chiếc 1
12 Tủ âm sâu Chiếc 1
13 Lò nung Chiếc 1
14 Máy đo độ cứng của viên Chiếc 2
15 Máy đo độ mài mòn của viên Chiếc 1
16 Máy lắc tròn Chiếc 1
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Stt Danh mục thiết bị Đơn vị 
tính

Khối 
lượng17 Tủ sấy chân không Chiếc 1

18 Tủ hút khí độc phòng thí nghiệm Chiếc 2
19 Máy hút ẩm Chiếc 1
20 Máy hàn túi PE Chiếc 2
21 Bộ chiết xuất ngấm kiệt Bộ 4
22 Máy dập viên 1 chày Chiếc 1
23 Máy bao phim Chiếc 1
24 Máy mở vỏ nang Chiếc 1
25 Máy lọc nén Chiếc 1
26 Máy soi độ trong Chiếc 1
27 Máy ép nút nhôm Chiếc 1
28 Máy cất nước Chiếc 1
29 Hệ thống xử lý nước RO Chiếc 1
30 Máy đo hàm ẩm Chiếc 1

III Trang thiết bị phục vụ giảng dạy (Máy 
photocopy)   

1 Máy photocopy Cái 1
IV Đầu sách   
1 Bài giảng nhi khoa (tập 1) Quyển 5
2 Bài giảng nhi khoa (tập 2) Quyển 5
3 Sản khoa Quyển 5
4 Phương pháp dạy - học lâm sàng Quyển 5
5 Bài giảng sản phụ khoa ( tập 2) Quyển 5
6 Bào chế Quyển 5
7 Bào chế và sinh dược học tập 1 Quyển 5
8 Bào chế và sinh dược học tập 2 Quyển 5
9 Bệnh học (ĐT dược sĩ ĐH) Quyển 5
10 Bệnh học nội khoa tập 1 Quyển 5
11 Bệnh học nội khoa tập 2 Quyển 5
12 Chăm sóc dược Quyển 5
13 Dinh dưỡng và vệ sinh thực phẩm Quyển 5
14 Dược lý dược cổ truyền Quyển 5
15 Dược lý học lâm sàng Quyển 5
16 Dược lý học tập 1 Quyển 5
17 Dược lý học tập 2 Quyển 5
18 Bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới Quyển 5
19 Điều dưỡng trong tim mạch Quyển 5
20 Điều trị học nội khoa (tập 1) Quyển 5
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Stt Danh mục thiết bị Đơn vị 
tính

Khối 
lượng21 Giải phẫu bệnh học Quyển 5

22 Giải phẫu người 2024 Quyển 5

23 Giáo dục và nâng cao sức khỏe (BSĐK) Quyển 5

24 Giáo trình điều dưỡng sức khỏe tâm thần (Sách 
dùng cho cử nhân điều dưỡng) Quyển 5

25 Giáo trình kỹ năng giao tiếp dành cho cán bộ y tế Quyển 5
26 Kiểm nghiệm dược phẩm Quyển 5
27 Kiểm nghiệm thực phẩm Quyển 5
28 Kinh tế dược (tài liệu đào tạo đai học) Quyển 5

29 Kỹ thuật chế biến & bào chế thuốc cổ truyền Quyển 5
30 Kỹ thuật hóa dược tập 1 Quyển 5
31 Kỹ thuật hóa dược tập 2 Quyển 5
32 Sinh lý bệnh miễn dịch Quyển 5
33 Sinh lý bệnh miễn dịch (cử nhân Điều dưỡng) Quyển 5

34 Một số phương pháp sắc ký dùng trong phân tích 
thuốc Quyển 5

35 Từ vựng kỹ thuật dược Anh - Pháp - Việt Quyển 5
36 Tiêu chuẩn hóa chất lượng thuốc Quyển 5
37 Vệ sinh môi trường dịch tễ (tập 1) Quyển 5
38 Vệ sinh môi trường dịch tễ (tập 2) Quyển 5
39 Thực vật dược Quyển 5
40 Điều dưỡng cơ bản tập 1 (Cao đẳng) Quyển 5
41 Điều dưỡng chuyên khoa hệ nội (CĐ) Quyển 5
42 Điều dưỡng nội khoa (CĐ) Quyển 5
43 Điều dưỡng nhi khoa (CĐ) Quyển 5
44 Vi sinh (CĐ) Quyển 5

45 Cấp cứu hồi sức nhi khoa triệu chứng, chẩn đoán và 
điều trị tập 1 Quyển 5

46 Cấp cứu sản phụ khoa Quyển 5
47 Dược điển Việt Nam tập 1 (V) Quyển 5
48 Dược điển Việt Nam tập 2 (V) Quyển 5
49 Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng Quyển 5
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